
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÁM SƯC KHỎE TẠI YERSIN
Đối tượng ĐH Công nghiệp 100 người

Ngày khám: 19/7/2017 7:30~17:00

Hóa đơn xuất về Nam Triều

STT Nhóm PV
Giờ tập trung, 

giờ khám
MSV Họ và tên Ngày sinh Số CMT

1 14B 941120041 Nguyễn Văn Phương 10/11/1996

2 14B 941010101 Nguyễn Văn Tuấn 24/04/1996

3 13A 941030112 Trần Văn Tuyền 01/09/1996

4 13A 941240136 Nguyễn Thị Nhung 27/06/1996

5 13B 941040018 Nguyễn Xuân Thuyên 09/02/1995

6 14A 941010434 Nguyễn Văn Chương 29/05/1996

7 14B 941030206 Lê Thế Tùng 17/03/1995

8 14B 941050492 Đỗ Văn Mai 29/03/1996

9 13B 941040376 Phạm Văn Long 15/02/1996

10 13B 941040175 Vũ Thị Vần 26/11/1996

11 13B 941240051 Hà xuân Đạt 15/03/1996

12 13B 941020210 Tạ Thị Linh 05/11/1996

13 14A 941010517 Nguyễn Quang Huy 04/02/1996

14 14A 941020075 Vũ Trí Lương 27/03/1996

15 13B 941040350 Mẫn Đức Mừng 27/10/1996

16 14B 941540121 Phạm Thị Út 20/02/1995

17 13B 941040098 Trần Thị Thủy 22/03/1996

18 13B 941240280 Lê Thị Qúy 19/04/1996

19 14A 941020213 Phạm Thị Hương 10/10/1996

20 14A 941240095 Nguyễn Mạnh Cường 24/12/1996

21 14A 941010155 Nguyễn Thị Hoa 16/09/1996

22 14B 941030066 Cao Mạnh Đức 18/01/1996

23 14B 941020024 Lê Minh Tuấn 01/11/1996

24 13A 941040115 Nguyễn Sỹ Tuấn 02/10/1996

25 13A 941030039 Tạ Văn Hậu 10/07/1996

26 14B 941010521 Lê Văn Trí 13/01/1996

27 14A 941050539 Nguyễn Tuấn Anh 01/04/1996

28 14A 941020209 Trần Thị Mít Si 07/03/1996

29 14A 941010301 Dương Châu Long 16/04/1996

30 14A 941030189 Trần Minh Phúc 30/03/1996

31 14A 941010567 Phạm Văn Tiến 06/07/1996

32 13A 941050029 Trịnh Thị Lan Anh 11/06/1996

33 13B 941540143 Đinh Công An 20/10/1995

34 13A 941010647 Nguyễn Văn Pháp 02/01/1995

35 13A 941040409 Đoàn Văn Hoàn 28/02/1996

36 13A 941440209 Lê Thị Thu Trang 05/01/1994

37 14A 941010663 Khuất Hữu Tuấn 27/11/1996

38 13B 941030070 Cù Sỹ Phong 01/02/1996

39 13A 941010497 Đinh Việt Hoàn 02/06/1991

40 14B 941010595 Đậu Văn Đức 23/08/1996

41 14B 941040200 Đồng Văn Mạnh 02/08/1996

42 13B 941040191 Lê Thị Thanh Nga 28/10/1996

43 13B 941030432 Nguyễn Văn Hiệp 14/07/1996

44 14A 941240062 Ngô Thị Ngọc Bich 28/02/1996

45 14A 941040322 Nguyễn Thị Tuyết 14/11/1996

46 14A 941040033 Nguyễn Công Hậu 28/03/1996

47 13B 941030144 Phạm Đức Quân 21/04/1996

48 13B 941040093 Lê Văn Cương 26/09/1996

49 14B 941020010 Hoàng Mạnh Trường 01/03/1996

50 14B 941030434 Nguyễn Hồng Quân 30/04/1995

51 13A 13h30 941020073 Nguyễn Anh Ngọc 26/04/1996

52 13A 941040025 Nguyễn Như Ngọc 25/09/1996

53 13A 941040158 PHẠM CÔNG VĂN 03/11/1996

54 13A 941240327 Đinh Gia Quang 01/12/1996

55 14A 941040167 Vi Văn Hải 11/08/1996

56 14A 941040492 Tô Văn Thế 14/11/1996

7h30

9h00
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57 941020254 Phạm Thị Vân 17/05/1996

58 13B 941040619 Mai Trọng Tuấn 10/06/1996

59 13B 941020252 Vũ Đình Thuông 18/12/1996

60 13B 941010423 Đậu Đức Toàn 26/03/1994

61 13B 941440091 Nguyễn Thanh Thúy 07/10/1995

62 13B 941040328 Kim Chiến Thắng 26/07/1996

63 13A 941240306 Vũ Thị Lành 16/03/1996

64 13A 941010454 Đỗ Văn Đạt 13/09/1996

65 13A 941010461 Đinh Viết Thành 06/03/1995

66 14B 941010164 Nguyễn Tùng Lâm 29/06/1996

67 14B 941010085 Phạm Ngọc Khánh 06/03/1996

68 14A 941120012 Lê Thị Thúy Thảo 12/08/1996

69 14A 941020113 Dương Văn Thắng 02/11/1996

70 13A 941040094 Lê Chí Thành 01/12/1996

71 13A 941020295 Nguyễn Thị Thương 01/04/1996

72 13A 941240206 Trần Quang Thanh 08/11/1996

73 13B 941010405 Nguyễn Kim Tùng 16/11/1996

74 13B 941040543 Lê Văn Dũng 23/03/1996

75 14B 941010090 Trần Trung Tính 17/09/1996

76 14B 941030054 Hoàng Việt Ngọc 14/08/1995

77 14B 941020151 Chu Đức Tuân 28/03/1996

78 14B 15h00 941040539 Nguyễn Văn Hậu 03/07/1996

79 13A 941010414 Lê Đức Tân 02/09/1996

80 13A 941050066 Đặng Ngọc Tiến 08/11/1996

81 14A 941010428 Hồ Đình Dương 10/08/1995

82 14A 941030340 Bùi Văn Long 16/01/1996

83 13B 941010171 Đỗ Đức Tùng 25/03/1996

84 13A 941020175 Nguyễn Văn Bạo 15/07/1996

85 14B 941020094 Nguyễn Tiến Dũng 26/09/1996

86 14B 941240089 Đỗ Thành Phong 16/04/1996

87 13B 941240344 Dương Văn Nghĩa 14/08/1996

88 13B 941040640 Lê Trọng Cung 15/09/1996

89 14A 941010444 Nguyễn Quang　Duy 20/01/1996

90 14A 941010570 Nguyễn Văn Bình 18/11/1996

91 13A 941040266 Nguyễn Hồng Phi 14/11/1996

92 14B 941050034 Dương Thị Huyền Trang 13/08/1996

93 14B 941240072 Nguyễn Văn Quyền 04/11/1996

94 14B 941010163 Cao Kỷ Tùng 18/09/1996

95 14B 941050114 Nguyễn Thị Hồng Anh 19/08/1996

96 13B 941040139 Hoàng Thị Trang 01/11/1996

97 13A 941240004 Nguyễn Thị Thoan 26/07/1996

98 13B 941040088 Nguyễn Đức Trung 06/12/1996

99 13B 941240276 Lê Văn Hải 04/11/1996

100 14B 941030263 Nguyễn Văn Định 31/07/1991


